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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 88/2021/DS-ST 

         Ngày: 27-10-2021 
         “V/v tr n     p   p   n    n s ” 

                   (     TT v     C) 

                                                                                                               
NHÂN DANH 

           NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

  - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ôn  P ạm Văn Tư; 

2. Ôn  N uyễn Tùn  C  u.  

- Thư ký phiên tòa: B   o n T ị   m   n - T ư    T   án n  n   n 

t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon . 

Ngày 27 tháng 10 năm 2021, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố Vĩn  

Long, tỉn  Vĩn  Lon  xét xử sơ t ẩm  ôn       v  án t   l  số: 69/2021/TLST - 

DS ngày 19 tháng 4 năm 2021 về tr n     p   p   n  v y t   sản t eo Quy t 

 ịn   ư  v  án r  xét xử số: 112/2021/Q XXST- DS ngày 20 tháng 9 năm 2021 

      á   ươn  s : 

- Nguyên đơn: TT;  ị    ỉ: 266 - 268  ư n  N m         N  ĩ , Qu n 

3, T  n  p ố    C     n ; 

N ư    ạ     n t eo p áp lu t: B  N uyễn     T ạ   D ễm - C    v : 

T n    ám  ố      y    n  n  n   DN Côn  ty C  p  n  ăn     t  y     l n 

t   40, n  y 09/02/2021, Quy t  ịn  số: 6363/2017/Q -N  n  y 25/7/2017);  

N ư    ạ     n t eo  y quyền     n uy n  ơn: Ôn  C o   n   ơn - 

C    v :   ám  ố  C   n án  Vĩn  Lon      y    n  n  n  ăn      oạt   n  

    n án ;  ăn     t  y     l n t   9, n  y 15/3/2021 v     y  y quyền số: 

3977/2020/Q  - PL n  y 28/12/2020 v  Quy t  ịn  số: 11791/2018/Q -N  

n  y 08/11/2018 ; ông C o   n   ơn  y quyền lạ    o: Ôn  N uyễn P ú Quố  

- Chuyên viên Quản l  n      TT C   n án  Vĩn  Lon      y  y quyền số: 

118/2021/QU-CNVL n  y 17/3/2021);  ị    ỉ: 35B  ư n  3/2, P ư n  1, t  n  

p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon ; (    ơn x n xử v n  m t) 
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- B  đơn: Bà Đặng Ngọc C, s n  năm: 1992;  ị    ỉ: 27/1B P  n Văn  , 

Khóm B, P ư n  C, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  Lon ;  v n  m t  
 

NỘI DUNG V  ÁN: 

  Tron   ơn         n n  y 17/3/2021 n uy n  ơn TT tron  quá tr n  

  ả  quy t v  án   n  n ư tạ  p   n t   sơ t ẩm, n ư    ạ     n   p p áp     

n uy n  ơn ông N uyễn P ú Q tr n    y: 

N  y 20/6/2016 TT      t t l  TT)         p   n  sử   n  t   t n   n : 

số t   356480-1902 v   bà   n  N    C    v y 17.000.000 , t     ạn v y 36 

t án , l   su t tron   ạn 2,5%/tháng, l   su t quá  ạn   n  150  l   su t v y 

tron   ạn, m        v y    t  u  ùn   á n  n,   n  t    trả l   m   t án  v o 

n  y  uố   ùn      t án , m   t án  trả n   ố  05 /t n  số t ền vay  uố    . 

   t       n   p   n  bà C    n  ĩ  v  t  n  toán n   ố  v  n  l   theo t    

t u n v o n  y 31  ươn  lị     n  t án ,   t   u trả t  n  y 31/7/2016. Tron  

quá tr n  t       n   p   n  bà C v  p ạm n  ĩ  v  trả n  t n    n n  y 

17/3/2021 bà C   n p ả  t  n  toán   o TT 50.957.381 . N uy n  ơn         n 

v  n ư    ạ     n   p p áp     n uy n  ơn, ôn  N uyễn P ú Q y u   u T   án 

  ả  quy t: Bu      C trả 50.957.381   tron    : t ền  ố  19.183.881 , t ền l   

quá  ạn 31.773.500 ); N  n   n  T ươn  T n y u   u t  p t   t n  l   t eo   p 

  n  hai bên t    t u n   n     bà Cẩm trả   t n . 

      n  m n    o y u   u     m n  n uy n  ơn    n p  á  t   l  u, 

   n       m t eo  ơn         n   m: T   t n   n  số 356480-1902   m    y 

 ề n  ị   p t   t n   n     m   p   n , t  tr n    p t   t n   n  t n    p. 

N o   r ,   n     á  t   l  u,    n       n t   t   á   ảm  ảo t   t   tố t n  

theo quy  ịn  p áp lu t      ả  quy t v  án. 

  Tron  quá tr n    ả  quy t v  án T   án    t  n   n   ôn          n  

c  v        ả   ún  t eo tr n  t  t   t   tố t n  n ưn  bà C v n  m t   ôn     

l   o  ù  ư   T   án tốn   ạt t   t   tố t n    p l  t eo quy  ịn      p áp 

lu t. Do   , p   n   p    m tr  v       o n p, t  p   n,  ôn          n      ị 

 ơn   ôn  t  m     v    ôn  t  n   n        ả   ư   v   n uy n  ơn. 

Tạ  p   n t   sơ t ẩm: Ôn  Q  ạ     n   o TT     ơn x n v n  m t, trong 

 ơn Ôn  v n     n uy n y u   u tron   ơn    n   m t eo  ản     t n  l     n 

n  y xét xử, n uy n  ơn y u   u t ền l   quá  ạn p át s n  t  n  y 18/3/2021 

  n n  y xét xử sơ t ẩm (27/10/2021) l  5.371.520 . T n    n  l  56.328.901  

 tron    : N   ố  19.183.881 ; n  l   37.145.020 ); bà C v n  m t tạ  p   n 

t     n l n hai   ôn     l   o. 
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 ươn  s    ôn  xu t tr n     n     n o m  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Căn    v o t   l  u,    n         ư   xem xét tạ  p   n t  ,   t quả tr n  

t n  tạ  phiên tòa.       n  xét xử n  n  ịn :  

[1] Về tố t n : TT         n y u   u bà C trả 56.328.901 , bà C v n  m t 

tron  suốt quá tr n    ả  quy t v  án.  ét    n        tron     sơ v  án v   ơn 

 ề n  ị xử v n  m t      ươn  s  tạ  p   n t  ,       n  xét xử xá   ịn    y l  

  p   n  v y t   sản  ư   quy  ịn  tạ    ều 463     B  lu t D n s  năm 2015; 

bà C trú tạ  27/1B P  n Văn  , Khóm B, P ư n  C, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn  

Long. Căn      oản 3   ều 26,   oản 1   ều 35,   oản 3   ều 36,   oản 1 

  ều 39     B  lu t Tố t n    n s  năm 2015, v  án t u   t ẩm quyền   ả  

quy t     T   án n  n   n t  n  p ố V. 

Cá   ươn  s  v n  m t tạ  p   n t a theo quy  ịn  tạ     m     oản 2 

  ều 227,   ều 228     B  lu t Tố t n    n s  v     m  ,   oản 2,   ều 6     

N  ị quy t số: 04/2017/NQ-  TP n  y 05/5/2017           n  T ẩm p án 

T   án n  n   n tố    o, t  n   n  xét xử v  án v n  m t Cá   ươn  s . 

  [2]  ét y u   u         n     TT.  

[2.1] Về t ền  ố : Căn       y  ề n  ị   p t   t n   n     m   p   n  số 

t   356480-1902, t  tr n    p t   t n   n  t n    p  ư           TT v  bà C, 

g n l ền  ị    ỉ 27/1B P  n Văn  , Khóm B, P ư n  C, t  n  p ố V,   p   n  

t      n t   p át   n  số t ền 17.000.000  l     t  t. Tron  quá tr n    ả  quy t 

v  án T   án    t ôn   áo   o bà C    t y u   u         n     TT v   á  t   

t   tố t n    p l  t eo quy  ịn  tạ    oản 5   ều 177,   ều 179     B  lu t Tố 

t n    n s  n ưn  Bà v n v n  m t, t eo  ơn x n xá  n  n nơ   ư trú bà C   n 

 ăn          ẩu t ư n  trú tạ   ị    ỉ v o t       m      p   n , bà C v  

p ạm n  ĩ  v  trả n  tạ    p   n ,    n     n uy n  ơn  ư  r     xá   ịn  

y u   u l      ăn    v    p p áp. Do   , TT y u   u bà C trả t ền  ố  

19.183.881  l      ơ s     p n  n, p ù   p   ều 466     B  lu t Dân s  2015.  

[2.2] Về t ền l  : Căn      p   n        n    t    t u n l   su t, xét t  y 

s  t    t u n m   l        á   ươn  s    ôn  p   t u   v o B  lu t D n s  m  

 ư     ều   ỉn  t eo Lu t Cá  t       t n   n  năm 2010   ư   sử     ,    

sun  năm 2017 , hai bên t    t u n l   su t l  t  n uy n n n  ăn     á    ều 91, 

95, 98 v  T ôn  tư số: 12/2010/TT-N NN n  y 14/4/2010 về v     ư n    n 

t       t n   n    o v y   n    n  V  t N m  ố  v     á     n  t eo l   su t 

t    t u n. Do   , nguy n  ơn y u   u  u   bà C trả tiền l   p át s n  t  n  y 
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18/3/2021   n n  y xét xử sơ t ẩm  27/10/2021) t eo m   l   t    t u n tạ    p 

  n  l      ơ s     p n  n, t ền l    ư      p n  n l  37.145.020 . 

[3] Về án p  : TT yêu c u bà C trả 56.328.901 ,  ư         n  xét xử 

   p n  n to n    n n t eo quy  ịn  tạ    oản 2   ều 26     N  ị quy t số: 

326/2016/ BTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   t u, m ễn,   ảm, t u, 

n p quản l  v  sử   n  án p   v  l  p   T   án,  ị  ơn p ả    ịu to n    án p   

  n s  sơ t ẩm v   m   t u  05        á trị tr n     p  là 2.816.000 ; hoàn trả 

cho TT t ền tạm  n  án p     n s  sơ t ẩm    n p.  

 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT Đ NH: 
 

Căn       m     oản 2   ều 227,   oản 3   ều 228     B  lu t Tố t n  

  n s  v     m  ,   oản 2,   ều 6     N  ị quy t số: 04/2017/NQ-  TP n  y 

05/5/2017           n  T ẩm p án T   án n  n   n tố    o; 

 p   n   á    ều 91, 95, 98     Lu t Cá  t       t n   n  năm 2010 

  ư   sử     ,    sun  năm 2017 ; T ôn  tư số: 12/2010/TT-N NN n  y 

14/4/2010;  p   n   á    ều 463, 466     B  lu t D n s  năm 2015;  

Căn      ều 147     B  lu t Tố t n    n s ;  p   n    oản 2   ều 26 

    N  ị quy t số: 326/2016/ BTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   

t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử   n  án p   v  l  p   T   án. Tuy n xử: 

   V  nội d ng: 

C  p n  n y u   u         n     T T;  

Bu        n  N    C    n  ĩ  v  trả   o TT 56.328.901   tron    : N  

 ố  19.183.881 ; n  l   37.145.020 ). 

   t  n  y t  p t eo     n  y xét xử sơ t ẩm  28/10/2021)   o   n     

t     n  án xon ,   n p ả  t     n  án   n p ả  t  p t     ịu   oản t ền l   quá 

 ạn     số t ền n   ố    ư  t  n  toán, t eo m   l   su t m   á    n t    t u n 

trong   p   n    p t   t n   n : số t   356480-1902 n  y 20/6/2016. 

 2/ V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

 2.1/ Bu   bà   n  N    C p ả  n p t ền án p     n s  sơ t ẩm 

2.816.000       tr  u, tám trăm mư i sáu n  n   n  ; 

 2.2/ TT  ư   n  n lạ  t ền tạm  n  án p   l  1.274.000  (m t tr  u,     

trăm  ảy mươ   ốn n  n   n      n p t eo    n l   t u t ền số N
0
 0000138 n  y 

02/4/2021 tạ  C       T     n  án   n s  t  n  p ố V.  
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Trư n    p Bản án, Quy t  ịn   ư   t     n  t eo quy  ịn  tạ    ều 2 

Lu t T     n  án   n s  t   N ư    ư   t     n  án   n s , N ư   p ả  t     n  

án   n s     quyền t    t u n t     n  án, quyền y u   u t     n  án, t  n uy n 

t     n  án  o    ị  ưỡn      t     n  án t eo quy  ịn  tạ   á    ều 6, 7 v  9 

Lu t T     n  án dân s ; t       u t     n  án  ư   t       n t eo quy  ịn  tạ  

  ều 30 Lu t T     n  án   n s . 

Các  ươn  s     quyền l m  ơn   án   áo tron  t    hạn 15  mư   lăm  

n  y    t  n  y tuy n án,  ươn  s  v n  m t tạ  p   n t   t   t     ạn   án  

 áo t n  t  n  y n  n  ư   Bản án  o    ư   tốn   ạt   p l . 

                                                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                       THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 

- Các  ương s ; 
- THADS TPVL; 

- VKSND TPVL; 

- TAND tỉn  VL; 

- Lưu    sơ v  án.                                                                                         Ng yễn Thị Loan 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                   ơ              
 I N   N NGH  ÁN 

 
 

           V o       ..      .. p út, n  y 27 t áng 10 năm 2021. 

           Tạ  tr  s  T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon .  

           V         n  xét xử sơ t ẩm   m   : 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N uyễn T ị Lo n 

Các Hội thẩm nhân dân: Ôn  N uyễn Tùn  C  u, ông P ạm Văn Tư 

T  n   n  n  ị án v  án   n s  t   l  số: 69/2021/TLST-DS n  y 

19/4/2021 về “Tr n     p   p   n  v y t   sản”     : 
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 - Nguyên đơn: Ng n h ng Thƣơng mại C  ph n S i G n Thƣơng T n; 
 ị    ỉ: 266 - 268  ư n  N m         N  ĩ , Qu n 3, T  n  p ố    C   

Minh; 

N ư    ạ     n t eo p áp lu t: B  N uyễn     T ạ   D ễm - C    v : 

T n    ám  ố      y    n  n  n   DN Côn  ty C  p  n  ăn     t  y     l n 

t   40, n  y 09/02/2021, Quy t  ịn  số: 6363/2017/Q -N  n  y 25/7/2017);  

N ư    ạ     n t eo  y quyền     n uy n  ơn: Ôn  C o   n   ơn - 

C    v :   ám  ố  C   n án  Vĩn  Lon      y    n  n  n  ăn      oạt   n  

    n án ;  ăn     t  y     l n t   9, n  y 15/3/2021 v     y  y quyền số: 

3977/2020/Q  - PL n  y 28/12/2020 v  Quy t  ịn  số: 11791/2018/Q -N  

n  y 08/11/2018 ; ông C o   n   ơn  y quyền lạ   ho: Ôn  N uyễn P ú Quố  

- Chuyên viên Quản l  n      N  n   n  T ươn  mạ  C  p  n       n T ươn  

T n C   n án  Vĩn  Lon      y  y quyền số: 118/2021/QU-CNVL n  y 

17/3/2021);  ị    ỉ: 35B  ư n  3/2, P ư n  1, t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  

Long;      ơn x n xử v n  m t  

- B  đơn: Bà Đặng Ngọc Cẩm, s n  năm: 1992;  ị    ỉ: 27/1B P  n Văn 

 án , Khóm 3, P ư n  3, t  n  p ố Vĩn  Lon , tỉn  Vĩn  Lon ;  v n  m t  

C n c    o t i li    ch n  c  đ  đ  c  em   t t i phiên tòa    t q   tranh 

t n  t i phiên tòa  các q y đ nh của pháp l  t  

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TH O LU T,  I U QUYẾT, 

QUYẾT Đ NH CÁC V N Đ  CỦA V  ÁN NHƢ SAU: 

Hội   ng   t     i   q y t    , q y t  ịnh: 
 

Căn       m     oản 2   ều 227,   oản 3   ều 228     B  lu t Tố t n  

  n s  v     m  ,   oản 2,   ều 6     N  ị quy t số: 04/2017/NQ-  TP n  y 

05/5/2017           n  T ẩm p án T   án n  n   n tố    o; 

 

 p   n   á    ều 91, 95, 98     Lu t Cá  t       t n   n  năm 2010 

  ư   sử     ,    sun  năm 2017 ; T ôn  tư số: 12/2010/TT-N NN n  y 

14/4/2010;  p   n   á    ều 463, 466     B  lu t D n s  năm 2015;  

Căn      ều 147     B  lu t Tố t n    n s ;  p   n    oản 2   ều 26 

    N  ị quy t số: 326/2016/ BTVQ  14 n  y 30/12/2016 quy  ịn  về m   

t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử   n  án p   v  l  p   T   án. Tuy n xử: 

   V  nội d ng: 

C  p n  n y u   u         n     Ngân   n  T ươn  mạ  C  p  n     

  n T ươn  T n;  
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Bu        n  N    Cẩm    n  ĩ  v  trả   o N  n   n  T ươn  mạ  C  

p  n       n T ươn  T n 56.328.901   tron    : N   ố  19.183.881 ; 

n  l   37.145.020 ). 

   t  n  y t  p t eo     n  y xét xử sơ t ẩm  28/10/2021    o   n     

t     n  án xon ,   n p ả  t     n  án   n p ả  t  p t     ịu   oản t ền l   quá 

 ạn     số t ền n   ố    ư  t  n  toán, t eo m   l   su t m   á    n t    t u n 

tron    p   n    p t   t n   n : số t   356480-1902 n  y 20/6/2016. 

 2  V   n ph  d n  ự  ơ thẩm:  

 2.1/ Bu   bà   n  N    Cẩm p ả  n p t ền án p     n s  sơ t ẩm 

2.816.000       tr  u, tám trăm mư   sáu n  n   n  ; 

 2.2/ N  n   n  T ươn  mạ  C  p  n       n T ươn  T n  ư   n  n lạ  

t ền tạm  n  án p   l  1.274.000   m t tr  u,     trăm  ảy mươ   ốn n  n   n   

   n p t eo    n l   t u t ền số N
0
 0000138 n  y 02/4/2021 tạ  C       T     n  

án   n s  t  n  p ố Vĩn  Lon .  

Các  ươn  s     quyền l m  ơn   án   áo tron  t  i hạn 15  mư   lăm  

n  y    t  n  y tuy n án,  ươn  s  v n  m t tạ  p   n t   t   t     ạn   án  

 áo t n  t  n  y n  n  ư   Bản án  o    ư   tốn   ạt   p l . 

N  ị án   t t ú  v o h    ..      .. p út, n  y 27 t án  10 năm 2021. 

B  n  ản n  ị án     ư       lạ    o t t  ả  á  t  n  v  n       n  xét 

xử  ùn  n  e v     t n  ư     y. 

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

 

1/ ...................................   

2/ ...................................                                         ........................ 
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